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NHẬT KÝ CAN THIỆP THỂ CHẤT VÀ HẠN CHẾ/SỬ DỤNG CÁCH LY HOẶC NHẬT KÝ PHÒNG YÊN TĨNH 

 

MÔ TẢ NGẮN GỌN HÀNH VI YÊU CẦU CAN THIỆP HẠN CHẾ: 

 

TÊN HỌC SINH NGÀY XẢY  

RA SỰ CỐ 

THỜI GIAN HÀNH VI 

BẮT ĐẦU 

THỜI GIAN BẮT ĐẦU 

CAN THIỆP 

 

     

 

CÁC BIỆN PHÁP TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ HỖ TRỢ HỌC SINH: 

☐ Đổi hướng ☐Giảm kích động bằng lời nói   ☐ Hỗ trợ học tập   ☐ Giảng dạy xã hội   ☐ Sửa đổi môi trường 

☐ Sự kiện đã được quan sát ngay lập tức/không hấp tấp kích động ☐ Khác:    

 

GHI LẠI THỜI GIAN, KỸ THUẬT SỬ DỤNG, VÀ HÀNH VI QUAN SÁT THẤY: 

NHẬT KÝ CAN THIỆP VẬT LÝ VÀ HẠN CHẾ 
• Ghi lại thời gian, kỹ thuật được sử dụng, và hành vi quan sát thấy vào lúc bắt đầu can thiệp hạn chế. 
• Ghi lại thời gian, kỹ thuật sử dụng, và hành vi quan sát thấy mỗi lần thay đổi can thiệp hạn chế. 

Ví dụ: Kỹ thuật Kiềm chế Chính (PRT) giữ → Hai người hộ tống; Hai người hộ tống → cách ly hoặc sử dụng phòng 

yên tĩnh, v.v. 

• Ghi lại các hành vi được quan sát cho thấy sự can thiệp không còn được sử dụng/cần thiết. 

 

CÁCH LY HOẶC SỬ DỤNG NHẬT KÝ PHÒNG YÊN TĨNH 
• Học sinh bị cách ly hoặc phòng yên tĩnh nên được trò chuyện và hành vi của họ được ghi lại mỗi 10 phút. 
• Ghi lại thời gian và hành vi quan sát thấy vào cuối (các) can thiệp hạn chế 

• Một quản trị viên phải đánh giá sự cần thiết tiếp tục can thiệp sau 30 phút. 

 
THỜI 

GIAN 

KỸ THUẬT NHẬT KÝ CAN THIỆP THỂ CHẤT VÀ HẠN CHẾ 

(CÁC) HÀNH VI QUAN SÁT THẤY 

NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ 

VIÊN. TÊN 

VIẾT TẮT 

Cần thiết nếu 

can thiệp thể 

chất hoặc hạn 

chế là dài hơn 

30 phút 

(Thời gian 

bắt đầu từ 

giai đoạn 

trên) 

ĐANG ĐƯỢC SỬ 

DỤNG 

PRT = PRT 

2ME = Hai Người Hộ 

tống KẾT THÚC =  

Kết thúc Can thiệp 

TÊN VIẾT TẮT 

Bao gồm các chữ 

đầu của tên mỗi 

người lớntham gia 

vào can thiệp 

  

☐ PRT 

☐ 2ME 

☐ Hung hăng ☐Chống cự☐Đe dọa ☐La hét 

☐ Phá hoại ☐Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân☐Giả vờ 

☐ Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn ☐Khóc 

☐ Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản☐Nằm xuống 

☐ Khác:    

  

  

 

☐ PRT 

☐ 2ME 

☐ KẾT THÚC 

☐ Hung hăng ☐Chống cự☐Đe dọa ☐La hét 

☐ Phá hoại ☐Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân☐Giả vờ 

☐ Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn ☐Khóc 

☐ Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản☐Nằm xuống 

☐ Khác:    

  

☐ Chấp nhận Hướng dẫn☐Bình tĩnh 

  

☐ PRT 

☐ 2ME 

☐ KẾT THÚC 

☐ Hung hăng ☐Chống cự☐Đe dọa ☐La hét 

☐ Phá hoại ☐Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân☐Giả vờ 

☐ Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn ☐Khóc 

☐ Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản☐Nằm xuống 

☐ Khác:    

  

☐ Chấp nhận Hướng dẫn☐Bình tĩnh 

  

☐ PRT 

☐ 2ME 

☐ KẾT THÚC 

☐ Hung hăng ☐Chống cự☐Đe dọa ☐La hét 

☐ Phá hoại ☐Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân☐Giả vờ 

☐ Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn ☐Khóc 

☐ Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản☐Nằm xuống 

☐ Khác:    

  

☐ Chấp nhận Hướng dẫn☐Bình tĩnh 



TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM I 
Quy định 746-1 
Trang 2 

 

 

 
PHÚT CÁCH LY HOẶC SỬ DỤNG NHẬT KÝ PHÒNG YÊN TĨNH:  

(CÁC) HÀNH VI QUAN SÁT THẤY 

THÔNG BÁO TÊN VIẾT TẮT 

CỦA NHÂN VIÊN 

 

1 

☐ Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại 

☐ Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn 

☐ Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống 

☐ Khác:    

  

☐ Chấp nhận Hướng dẫn☐Bình tĩnh 

 

2 

☐ Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại 

☐ Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn 

☐ Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống 

☐ Khác:    

  

 ☐ Chấp nhận Hướng dẫn☐Bình tĩnh   

 

3 

☐ Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại 

☐ Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn 

☐ Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống 

☐ Khác:    

  

 ☐ Chấp nhận Hướng dẫn☐Bình tĩnh   

 

4 

☐ Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại 

☐ Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn 

☐ Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống 

☐ Khác:    

  

 ☐ Chấp nhận Hướng dẫn☐Bình tĩnh   

 

5 

☐ Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại 

☐ Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn 

☐ Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống 

☐ Khác:    

  

 ☐ Chấp nhận Hướng dẫn☐Bình tĩnh   

 

6 

☐ Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại 

☐ Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn 

☐ Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống 

☐ Khác:    

  

 ☐ Chấp nhận Hướng dẫn☐Bình tĩnh   

 

7 

☐ Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại 

☐ Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn 

☐ Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống 

☐ Khác:    

  

 ☐ Chấp nhận Hướng dẫn☐Bình tĩnh   

 

8 

☐ Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại 

☐ Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn 

☐ Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống 

☐ Khác:    

  

 ☐ Chấp nhận Hướng dẫn☐Bình tĩnh   

 

9 

☐ Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại 

☐ Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn 

☐ Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống 

☐ Khác:    

  

 ☐ Chấp nhận Hướng dẫn☐Bình tĩnh   

 

10 

☐ Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại 

☐ Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn 

☐ Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống 

☐ Khác:    

  

 ☐ Chấp nhận Hướng dẫn☐Bình tĩnh   

 

 

----------MỞ CỬA ---------------------------------- THỜI GIAN GIA HẠN NẾU CẦN. 

GHI LẠI TRONG MẪU BỔ SUNG. 

 

TÊN VIẾT TẮT CỦA QUẢN TRỊ VIÊN 

LÀ BẮT BUỘC DƯỚI ĐÂY KHI CÁCH 

LY HOẶC SỬ DỤNG PHÒNG YÊN TĨNH 

VƯỢT QUÁ 30 PHÚT: 
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THỜI GIAN CAN THIỆP 

HẠN CHẾ KẾT THÚC 

 THỜI GIAN SỰ CỐ HÀNH VI KẾT THÚC 
Học sinh bình tĩnh/có thể được chuyển hướng, trở lại lớp học, bị đuổi, 
HOẶC được đưa tới môi trường thay thế mà không có sự cố 

 

 
LIỆT KÊ CÁC BIỆN PHÁP CHỦ ĐỘNG ĐỂ TRÁNH SỰ CỐ HÀNH VI XẢY RA TRONG TƯƠNG LAI ĐÃ ĐƯỢC GHI 

LẠI Ở TRÊN: (Chọn tất cả những mục thích hợp) 

☐ Chuyển hướng  ☐ Giảm kích động bằng lời nói ☐Tăng hỗ trợ học tập   ☐ Giảng dạy xã hội 

☐ Sửa đổi môi trường ☐ Khác:    

 

Cung cấp một mô tả chi tiết của từng biện pháp chủ động được chỉ ra ở trên: 

  

  

  

 
LIỆT KÊ TẤT CẢ (CÁC) NHÂN VIÊN ĐƯỢC THÔNG TIN VỀ SỰ CỐ NÀY VÀ (CÁC) KIẾN NGHỊ 

NHẬN ĐƯỢC. CUNG CẤP MỘT BẢN SAO CỦA TÀI LIỆU NÀY. 

TÊN NHÂN VIÊN CHỮ KÝ CHỨC VỤ 

  TRƯỜNG HỢP GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT NGƯỜI QUẢN 
LÝ (Bắt buộc) 

  CỐ VẤN TRƯỜNG HỌC  

(Bắt buộc) 

  GIÁO VIÊN TỔNG HỢP 

(Bắt buộc khi cần) 

   

   

   

 

CÓ BẤT KỲ THƯƠNG TÍCH NÀO KHÔNG?  ☐ KHÔNG  ☐ CÓ Nếu “có,” mô tả. 

CÓ BẤT KỲ THIỆT HẠI TÀI SẢN NÀO KHÔNG?  ☐ KHÔNG  ☐ CÓ Nếu “có,” mô tả. 

 

LIỆT KÊ TẤT CẢ (CÁC) NHÂN VIÊN LIÊN QUAN ĐẾN CAN THIỆP HẠN CHẾ NÀY 

 
TÊN NHÂN VIÊN CHỮ KÝ CHỨC VỤ 

   

   

   

   


